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1 21311DD0220 Nguyễn Hoàng Đạo Nam 05/05/2002 Gia Lai 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

2 19511CK0312 Mai Văn Đức Nam 22/12/2002 Thanh Hóa 51 Đạt CT19CK1

Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

3 20511DD0277 Nguyễn Hà Hòa Nam 11/10/2005 Bình Phước 56 Đạt CT20DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

4 21511OT0188 Trần Văn Hoàng Nam 19/06/2003 Sóc Trăng 55 Đạt CT21OT1

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

5 21511DD0209 Nguyễn Tấn Hưng Nam 22/09/2006

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

6 21511DD0236 Nguyễn Đức Huy Nam 21/03/2006

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

7 21511DD0085 Nguyễn Quang Khải Nam 07/09/2006

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

8 20511OT0097 Nguyễn Minh Khôi Nam 20/07/2005

TP. Hồ Chí 

Minh 55 Đạt CT20OT1

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

9 20511OT0206 Phan Mỹ Nam 10/05/2003

TP. Hồ Chí 

Minh 55 Đạt CT20OT2

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

10 20511OT0134 Nguyễn Quốc Nhật Nam 06/12/2004 Quảng Bình 55 Đạt CT20OT1

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

11 21511DD0009 Trịnh Đức Nhật Nam 22/08/2003 Đăk Lăk 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

12 21511QN0051

Tăng Thị 

Quỳnh Như Nữ 29/06/2006 Nghệ An 57 Đạt CT21DN1

Quản lý và 

kinh doanh nhà 

hàng và dịch 

vụ ăn uống

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

13 20511OT0049 Nguyễn Tuấn Phát Nam 15/09/2005 Sóc Trăng 55 Đạt CT20OT1

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

14 20511DD0217 Trần Quan Phú Nam 13/11/2003

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT20DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

15 20511DD0081 Dương Anh Tân Nam 28/02/2004

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT20DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

16 20511QS0035 Lê Thị Thu Thảo Nữ 05/09/2005 Bình Phước 50 Đạt CT20QS1

Quản lý và bán 

hàng siêu thị

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

17 21511DD0125 Trần Thanh Thiện Nam 15/06/2006

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

18 20511DD0252 Nguyễn Tấn Tiến Nam 05/06/2004

TP. Hồ Chí 

Minh 56 Đạt CT20DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

19 19511QS0401 Diệp Hữu Tín Nam 18/12/2004

TP. Hồ Chí 

Minh 48 Đạt CT19QS1

Quản lý và bán 

hàng siêu thị

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

20 21511DD0152 Giang Lê Trường Nam 09/12/2000 Bình Phước 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 
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21 20511QN0136

Phan Thị 

Thanh Tuyền Nữ 22/01/2005

TP. Hồ Chí 

Minh 57 Đạt CT20DN1

Quản lý và 

kinh doanh nhà 

hàng và dịch 

vụ ăn uống

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

22 21511DD0189 Huỳnh Hồ Tấn Vinh Nam 18/04/1998 Bình Thuận 56 Đạt CT21DD1

Điện công 

nghiệp và dân 

dụng

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

23 20511OT0194 Nguyễn Quốc Vương Nam 25/07/2002 Tây Ninh 55 Đạt CT20OT2

Bảo trì và sửa 

chữa ôtô

84/QĐ-CNTĐ-

QLĐT ngày 

15/4/2024 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Tôn Ngọc Triều


